
PHIẾU HỌC TẬP MÔN TOÁN LỚP 2
Tuần 21 – Số 2
1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
4 x 4 = …		5 x 2 = …		5 x 1 = …
5 x 10 = …		5 x 4 = …		2 x 7 = …
3 x 5 = …		5 x 4 = …		3 x 9 = …
2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
a. 2 x 5 + 5 = 14
b. 4 x 8 + 18 = 50 
c. 3 x 9 – 10 = 17
d. 5 x 7 + 17 = 54
3. Số ?
5 x 	= 15		3 x 		= 18		
4 x 	= 32		2 x                 = 8
4. Khoanh vào chữ trước kết quả đúng:
Mỗi học sinh mượn 5 quyển sách . Vậy 5 học sinh như thế có số quyển sách là:
a. 22 quyển sách		b. 25 quyển sách		c.24 quyển sách
5. Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng:
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6. Tính: 
a. 5 x 4– 10 =
	=		
b.  4 x 9+ 15 = 		
            =		
c. 3 x 10 – 12 =
	=
d. 5 x 9 + 44 =
	            = 
7. Ghi tên các đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng sau:

		



								

	
Các đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳnglà:
…………………….....................................................................................................
8. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:
3 x 2 …….2 x 3 		5 x 8…….. 8 x 5
4 x 4…….. 5 x 4			2 x 9……...2 x 7
5 x 5 …….  3 x 5		4 x 7 ……. 5 x 6

9. Giải bài toán theo tóm tắt sau:
3học sinh
Mỗi tổ có:    
[bookmark: _GoBack]? học sinh


Bài giải
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

10. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

A 
					C 
                          3 cm                          2 cm                     4 cm          

                                   B 						           D   



Bài giải
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..





					

